PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                  ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 

       HUYỆN GIỒNG RIỀNG                    VÒNG HUYỆN NĂM HỌC 2010 – 2011

             = = = 0o0 = = =                               Môn: VẬT LÍ - lớp 8 , thời gian: 150 phút

                                                                             (không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (3,0 điểm)  
      Một người đi mô tô trên quãng đường dài 60 km. Lúc đầu, người này dự định đi với vận tốc 30 km/h, nhưng sau 
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 quãng đường đi, người này muốn đến nơi sớm hơn 30 phút so với dự định. Hỏi ở quãng đường sau người đó phải đi với vận tốc bao nhiêu?
Bài 2: (2,0 điểm)  

     Một ô tô có khối lượng 1,5 tấn đang chuyển động thẳng đều trên mặt đường nằm ngang. Biết lực kéo của động cơ ô tô là 104 N. Hãy cho biết:
    
a/ Tên, phương, chiều và cường độ của các lực tác dụng vào ô tô.
    
b/ Những lực nào cân bằng với nhau.
    
c/ Biểu diễn các lực đó theo tỉ xích 1 cm = 5000N

Bài 3: (4,0 điểm)  

     Một vật khối lượng 0,84 kg, có dạng hình hộp chữ nhật, kích thước 5cm x 6cm x 7cm. Lần lượt đặt ba mặt của vật này lên mặt sàn nằm ngang. Hãy tính áp lực và áp suất vật tác dụng lên mặt sàn trong từng trường hợp và nhận xét về các kết quả tính được.

Bài 4: (6,0 điểm)  
      Một ống nghiệm hình trụ có bán kính R = 1 cm chứa đầy dầu có thể tích 31,4 cm3, có khối lượng riêng D1 = 900 kg/m3. Cho áp suất khí quyển là p0 = 100 000N/m3. Hãy tính áp suất bên trong đáy ống nghiệm có độ cao h1 trong các trường hợp sau:

a/ Ống đặt thẳng đứng trong không khí, miệng ở trên.

b/ Ống được nhúng thẳng đứng vào rượu, miệng ở trên và cách mặt rượu h2 = 20 cm. Cho khối lượng riêng của rượu D2 = 800 kg/m3.

c/ Ống được nhúng thẳng đứng vào nước, miệng ở dưới và cách mặt nước h3 = 50 cm. Cho khối lượng riêng của nước D3 = 1 000 kg/m3.
----HẾT----
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN VẬT LÍ 8

Bài 1: (3,0 điểm)  

Tóm tắt đúng   
(0,5 đ)
Thời gian dự định đi 
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 (0,5 đ)
Thời gian đi 
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 quãng đường đầu (
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(0,5 đ)
Thời gian dự định đi 
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 quãng đường sau (
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(0,5 đ)
Muốn đến sớm hơn 30 ph = 0,5 h, người đó phải đi quãng đường s2 với thời gian :

       t’ = t2 – 0,5 = 1,5 – 0,5 = 1 (h) 
(0,5 đ)
Vậy vận tốc ở quãng đường sau là 
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 (0,5 đ)
Bài 2: (2,0 điểm)  

a/ Các lực tác dụng vào ô tô gồm:
+ Trọng lực P: phương thẳng đứng, chiều từ trên hướng xuống dưới, cường độ:

                         P = 10m = 10.1,5.103 = 15.103 N 
(0,25 đ)
+ Phản lực mặt đường Nn: phương thẳng đứng, chiều từ dưới hướng lên trên, cường độ:
                         Nn= P = 15.103 N
(0,25 đ)
+ Lực kéo Fkéo của động cơ ô tô: phương nằm ngang, chiều hướng cùng chiều chuyển động, cường độ:

                        Fkéo = 10000N
(0,25 đ)
+ Lực ma sát lăn Fms của mặt đường tác dụng vào ô tô: phương nằm ngang, chiều hướng ngược chiều chuyển động, cường độ:
                         Fms =  Fkéo = 10000N
(0,25 đ)
b/ Những lực cân bằng nhau:

- Trọng lực  cân bằng với phản lực P = Nn 
(0,25 đ)
- Lực ma sát lăn cân bằng với lực kéo của động cơ Fms =  Fkéo 
(0,25 đ)
c/ Biểu diễn đúng: 
(0,5 đ)
Bài 3: (4,0 điểm)  

Áp lực của cả 3 trường hợp là như nhau, vì trọng lượng của vật không đổi 

F = P = 10.m = 10.0,84 = 8,4 N  
(0,5 đ)
- Khi đặt mặt 5cm x 6cm là đáy thì:

Diện tích bị ép S1 = 5. 6 = 30 cm2 = 0,003 m2 
(0,5 đ)
Áp suất khi đó: 
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(0,5 đ)
- Khi đặt mặt 5cm x 7cm là đáy thì:

Diện tích bị ép S2 = 5. 7 = 35 cm2 = 0,0035 m2 
(0,5 đ)
Áp suất khi đó: 
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(0,5 đ)
- Khi đặt mặt 6cm x 7cm là đáy thì:

Diện tích bị ép S3 = 6. 7 = 42 cm2 = 0,0042 m2 
(0,5 đ)
Áp suất khi đó: 
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(0,5 đ)
- Nhận xét: 

Khi đặt mặt có diện tích bị ép càng lớn thì áp suất vật tác dụng lên mặt sàn càng nhỏ. (0,5 đ)
Bài 4: (6,0 điểm)  

Tóm tắt và đổi đơn vị: 
(0,5 đ)
Độ cao của cột dầu trong ống nghiệm:
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(1,0 đ)
a/ Khi đặt ống thẳng đứng trong không khí, miệng ở trên thì áp suất bên trong đáy ống là tổng áp suất của khí quyển và áp suất bởi cột dầu. Ta có:

p1= p0 + 10.D1.h1 = 100 000 + 10.900.0,1 = 100 900N/m2 
(1,5 đ)
b/ Khi đặt ống thẳng đứng trong rượu, miệng ở trên thì áp suất bên trong đáy ống là tổng áp suất của khí quyển, của cột rượu có chiều cao h2 và của cột dầu h1. Ta có: 
p2= p0 + 10.D2.h2 +10.D1.h1 = 100 000 + 10.800.0,2 + 10.900.0,1 = 102 500N/m2   (1,5 đ)
c/ Khi đặt ống thẳng đứng trong nước, miệng ở dưới thì áp suất tại trong đáy ống là: 

p3 = p –10.D1.h1 với p = p0 + 10.D3.h3
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 p3= p0 + 10.D3.h3 – 10.D1.h1
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p3 = 100 000 + 10.1000.0,5 – 10.900.0,1= 104 100 N/m2 
(1,5 đ)
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Bài 5: (5,0 điểm)  

a/ Cách vẽ đường truyền của tia sáng: 

(nêu được, vẽ được tương ứng)

- Lấy Sb đối xứng của S qua AB
(0,5 đ)
- Lấy Sc đối xứng của Sb qua AC
(0,5 đ)
- Nối Sc với S cắt AC tại J
(0,5 đ)
- Nối Sb với J cắt AB tại I
(0,5 đ)
- Đường SI, IJ, JS là đường truyền của 

các tia sáng từ S tới 2 gương
(0,5 đ)
b/ Chứng tỏ: SI + IJ + JS = ScS

Ta có: SI = SbI
(0,5 đ)
Nên SI + IJ = SbJ
(0,5 đ)
Mà SbJ = ScJ
(0,5 đ)
Nên SbJ + JS = ScJ + JS = ScS
(0,5 đ)
Vậy: SI + IJ + JS = ScS
(0,5 đ)
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